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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014                        

của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”                

về văn học, nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018  

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP 
_____________________________________________ 

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2014/NĐ-

CP về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xét, tôn vinh các tác giả có tác phẩm, 

cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị cao 

về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của 

Đảng và Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ trong tình hình mới. Nghị định đã 

góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị quyết số 33-

NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về 

xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước.  

Triển khai thực hiện Nghị định, qua đợt xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016, có 18 tác giả 

(đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh” và 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm được Chủ tịch 

nước tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số vướng mắc do một số 

quy định của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP chưa phù hợp với thực tiễn, trong đó 

vướng mắc lớn nhất về tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 9; khoản 3 Điều 

10. Trên thực tế, có nhiều tác phẩm, công trình được Hội đồng các cấp đánh giá 

có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn 

phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã 

hội nhưng còn thiếu giải thưởng. Việc thiếu giải thưởng có nhiều nguyên nhân: 

Tác phẩm được hình thành qua các giai đoạn, bối cảnh lịch sử khác nhau của đất 

nước, nhất là tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn trước giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước, ít có các cuộc thi được tổ chức. Mặt khác, ở một số 

giai đoạn nhất định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hội Văn học, nghệ 

thuật chuyên ngành Trung ương không tổ chức các cuộc thi sáng tác về văn học, 

nghệ thuật hàng năm hoặc định kỳ và còn do tác giả vì lý do cá nhân không gửi 

tác phẩm tham dự các cuộc thi. Về số lượng thành viên Hội đồng các cấp và cơ 

cấu thành phần Hội đồng, đặc biệt là đối với Hội đồng cấp cơ sở tại tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm các chuyên gia vì 
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không đủ số lượng người theo quy định; Quy định tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 

90% của tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Quyết định (trường hợp vắng 

mặt, Hội đồng xin ý kiến thành viên bằng văn bản) là khá khó khăn vì lĩnh vực 

văn học, nghệ thuật khó đạt được tính thống nhất tuyệt đối trong đánh giá về nội 

dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật của tác phẩm. 

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, trên tinh thần tiếp thu ý kiến trao đổi của 

các chuyên gia chuyên ngành và dư luận xã hội tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực 

hiện Nghị định số 90/2014/NĐ-CP (năm 2017), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã thực hiện rà soát lại các quy định của Nghị định, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP như: chỉnh sửa các điều quy định 

về giải thưởng, về số lượng thành viên Hội đồng các cấp, về tỷ lệ phiếu bầu 

đồng ý của Hội đồng các cấp cho phù hợp hơn.  

Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP với những quy định 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc tôn vinh các tác giả (đồng tác giả) có tác 

phẩm, cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị xuất sắc trong đời sống xã 

hội như: Những tác phẩm, công trình được công bố từ năm 1993 trở về trước 

không quy định phải có giải thưởng; Giảm tỷ lệ phiếu đồng ý của tổng số thành 

viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp đạt ít nhất 80%...  

Đợt xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật năm 2021 được triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định 

số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng cấp Nhà nước đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ 

trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”; “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật. Ngày 17/10/2022, Chủ 

tịch nước đã có Quyết định tặng, truy tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 16 

tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học, 

nghệ thuật; tặng, truy tặng “Giải thưởng Nhà nước” cho 112 tác giả (đồng tác 

giả) có tác phẩm, cụm tác phẩm có giá trị xuất sắc về văn học, nghệ thuật.   

Các tác phẩm, cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật của các tác giả (đồng tác 

giả) được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” đã góp 

phần tạo nên sức lan toả sâu rộng đối với toàn xã hội, có tác dụng tốt trong giáo 

dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, đóng 

góp vào thành tựu chung của nền văn học, nghệ thuật nước nhà, góp phần động 

viên, khích lệ lớp trẻ say mê lao động sáng tạo nghệ thuật, tạo ra nhiều công 

trình, tác phẩm có giá trị lớn đối với đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp phát 

triển đất nước. Các văn nghệ sĩ được trao giải thưởng thấy tự hào và vinh dự vì 

những đóng góp của mình cho nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà. 

I. VỀ VIỆC TRIỂN KHAI  NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2014/NĐ-CP VÀ NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 133/2018/NĐ-CP 

1. Về công tác triển khai 
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Trong quá trình xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ 

quan thường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước đã có nhiều 

nỗ lực, cố gắng trong việc thực thi trách nhiệm, triển khai thực hiện Nghị định 

số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sâu rộng và đạt hiệu quả. 

Cụ thể: Trước mỗi đợt xét tặng Giải thưởng năm 2016 và 2021, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đều ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và Công văn hướng dẫn 

về việc xét tặng Giải thưởng. 

Sau khi nhận được Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

tất cả các địa phương và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương 

đều ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai nội dung Nghị định và 

Kế hoạch xét tặng Giải thưởng; tuyên truyền đến các văn nghệ sĩ trên địa bàn 

toàn tỉnh, các hội viên Hội Văn học nghệ thuật của từng lĩnh vực chuyên ngành: 

âm nhạc, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu, kiến trúc, văn học, văn 

nghệ dân gian để các nghệ sĩ, các hội viên, cán bộ quản lý biết và nắm rõ về đối 

tượng, tiêu chuẩn, quy trình và cách thức kê khai hồ sơ khi tiến hành đề nghị xét 

tặng Giải thưởng; đảm bảo Hội đồng các cấp thực hiện việc xét tặng Giải thưởng 

công khai, minh bạch, đúng quy trình. 

2. Về quy trình thực hiện 

Công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật được thực hiện qua 03 cấp Hội đồng: Hội đồng cấp cơ sở; 

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước. Trong quá 

trình xét tặng Giải thưởng, các cấp Hội đồng đều thực hiện theo đúng quy trình, 

thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật của Chính phủ và Kế hoạch xét tặng 

Giải thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, đảm bảo tính nhất 

quán theo nguyên tắc Hội đồng cấp trên chỉ xét các hồ sơ do Hội đồng cấp dưới 

trình.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan thường trực Hội 

đồng cấp Nhà nước đã nỗ lực cao nhất trong thực thi trách nhiệm của mình, chủ 

động, minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho văn nghệ sĩ; hoàn 

thiện các hồ sơ được Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét 

trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật. Sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật tại Nhà hát lớn Hà Nội. 

Liên quan đến hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016 và 2021 được Hội đồng cấp 

Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch có nhận được một số đơn thư, kiến nghị. Bộ Văn hóa, Thể thao 
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và Du lịch đã triển khai xem xét đơn thư theo đúng quy định: kiểm tra hồ sơ tác 

phẩm, nhân thân tác giả; yêu cầu Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng chuyên ngành 

cấp Nhà nước báo cáo, giải trình và trả lời cá nhân có đơn thư, kiến nghị theo 

đúng quy định. Tất cả các thông tin kiến nghị liên quan đến tác phẩm, cụm tác 

phẩm, về tác giả có hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật đều được kiểm tra, rà soát, xác minh 

kịp thời, minh bạch, không để tình trạng cứ có đơn thư là để lại hồ sơ. 

II. NHỮNG ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2014/NĐ-CP 

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 133/2018/NĐ-CP 

1. Ưu điểm 

1.1. Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật là văn bản có tính pháp 

lý và nhân văn sâu sắc, kịp thời ghi nhận và tôn vinh các tác giả có tác phẩm, 

công trình có giá trị cao về nghệ thuật và nội dung tư tưởng.  

- Các quy định về nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị xét 

tặng tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP rõ ràng, minh bạch, công khai, dễ thực 

hiện, dễ kiểm tra, giám sát. 

- Nghị định quy định rõ đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng 

giải thưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả khi kê khai bản đăng ký tác 

phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.  

- Theo quy định, tác giả chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ đến Hội đồng cấp cơ sở, 

là điều kiện để xem xét trong suốt quá trình xét tặng tại ba cấp Hội đồng. Bộ hồ 

sơ gốc được Hội đồng cấp dưới trình lên Hội đồng cấp trên còn việc sao lưu hồ 

sơ tại các cấp Hội đồng do các đơn vị tổ chức xét tặng thực hiện. Quy định này 

giảm thiểu phiền hà và tiết kiệm cho các tác giả khi làm hồ sơ; đảm bảo thực 

hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.  

1.2. Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2018/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, theo đó sửa đổi, 

bổ sung những quy định tạo điều kiện thuận lợi trong việc xét tôn vinh tác phẩm, 

cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật, tránh “bỏ sót” các tác phẩm thực sự có giá 

trị, cụ thể là: 

- Về tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng: Quy định tác phẩm được công bố, sử 

dụng trước năm 1993 thì không cần giải thưởng (Nghị định số 90/2014/NĐ-CP 

không có quy định này). 

- Quy định về số lượng thành phần Hội đồng các cấp: Giảm bớt đại diện 

các cơ quan, tổ chức hành chính, tăng thêm các nhà chuyên môn, chuyên gia để 

đạt 2/3 trong thành phần Hội đồng để đảm bảo chất lượng của công tác xét tặng Giải 

thưởng. 

- Quy định tỷ lệ % số lượng thành viên có mặt tại cuộc họp Hội đồng: “Hội 

đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% thành viên Hội đồng” (Nghị định 

số 90/2014/NĐ-CP quy định Hội đồng tổ chức phiên họp khi có 75% thành 
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viên). Quy định này thể hiện rõ trách nhiệm của các cá nhân là thành viên của 

Hội đồng trong tham dự cuộc họp. Việc các thành viên có mặt tại cuộc họp sẽ 

lắng nghe đầy đủ các ý kiến nhận xét đánh giá, thảo luận về tác phẩm, tác giả; 

việc bỏ phiếu sẽ chính xác và khách quan hơn. 

- Quy định tỷ lệ phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng giảm: “…Đạt từ 

80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên có mặt tại cuộc họp” (Nghị định số 

90/2014/NĐ-CP quy định: được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ 

phiếu đồng ý và thành viên Hội đồng vắng mặt phải xin ý kiến bằng phiếu). 

Việc quy định tỷ lệ phiếu như vậy vẫn khẳng định và tôn vinh được giá trị của 

Giải thưởng và phù hợp với thực tiễn công tác xét tặng đối với lĩnh vực văn học, 

nghệ thuật. 

2. Hạn chế, vướng mắc 

 Qua đợt xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện rà 

soát lại các quy định của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, lắng nghe ý kiến trao 

đổi của các địa phương, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương, 

các chuyên gia của các lĩnh vực chuyên ngành và dư luận xã hội đề xuất giải 

pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP 

theo hướng loại bỏ các tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình không còn phù hợp với 

thực tiễn để giải quyết những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xét 

tặng Giải thưởng. Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 

133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-

CP, với những quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

133/2018/NĐ-CP đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc cơ bản trong 

công tác xét tặng Giải thưởng của đợt xét tặng năm 2016; thể hiện sự quan tâm, 

tiếp thu, hoàn thiện của Nhà nước đối với việc xét tặng Giải thưởng nói riêng, sự 

nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật nói chung.  

Qua thực tiễn xét tặng Giải thưởng năm 2021, qua nghiên cứu báo cáo của 

các địa phương và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương tổng 

kết về thi hành Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp một số vướng 

mắc, khó khăn hiện đang tồn tại trong công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, cụ thể như sau: 

a) Về đối tượng áp dụng của từng lĩnh vực chuyên ngành: Có một số loại 

hình của một lĩnh vực chuyên ngành khi đưa chung vào một thể loại hoặc một 

nhóm chưa thực sự phù hợp (Ví dụ: Tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình 

mặc dù đều là sản phẩm của nghệ thuật nghe nhìn và được chế tác theo cách 

thức giống nhau nhưng lại có ngôn ngữ thể loại rất đặc trưng vì vậy nên Hội 

Điện ảnh Việt Nam có ý kiến đề nghị tách thành hai hạng mục độc lập…).  

b) Việc xác nhận về đồng tác giả của các tác phẩm ở lĩnh vực Điện ảnh, 

Múa, Sân khấu còn gặp nhiều khó khăn.  

c) Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng của lĩnh vực Điện ảnh: Các tác giả 

gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp bản sao tác phẩm (do vấn đề bản quyền, 
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nhiều nhà sản xuất chưa chắc đồng ý để cá nhân tác giả in nhân bản; trường hợp 

chủ sở hữu đồng ý thì cá nhân tác giả có khi cũng không có kinh phí để in 

chuyển sang đĩa hình, ổ cứng-nhất là có phim truyền hình tới cả trăm tập và tình 

hình thực tế nhiều phim nhựa hiện nay không còn bản Negative và dương bản); 

 d) Việc quy định “Hội đồng cấp cơ sở sử dụng con dấu của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Văn hóa và Thể thao hoặc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

cơ quan thường trực Hội đồng cấp cơ sở tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung 

ương chưa tạo thuận lợi cho công tác tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các hoạt động 

khác của cơ quan thường trực Hội đồng (ví dụ như: Thông báo việc tiếp nhận hồ 

sơ, thông báo kết quả xét tặng và thực hiện một số hoạt động khác của cơ quan 

thường trực Hội đồng). Nhiều địa phương đang đề nghị điều chỉnh quy định này. 

 e) Đối với việc làm hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật cho tác phẩm, cụm tác phẩm của các 

tác giả (đồng tác giả) đã mất: Việc quy định “Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ 

thuật nơi tác giả là hội viên, sau khi thống nhất với người đại diện hợp pháp của 

tác giả, đăng ký tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” trong trường hợp tác giả đã 

mất là chưa đảm bảo tính khách quan vì Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật cấp 

tỉnh lại là Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng ở cấp cơ sở. 

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHI XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2014/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 133/2018/NĐ-

CP 

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XV đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng tại kỳ họp thứ 3 (Luật số 

06/2022/QH-XV), Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Để 

xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, ngày 01/8/2022, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 917/QĐ-TTg trong đó phân công Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo Nghị định về xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (thay thế Nghị 

định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP).  

Để có cơ sở xây dựng Nghị định, ngày 10/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã có Công văn số 3921/BVHTTDL-TĐKT gửi Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 09 Hội Văn học, nghệ thuật chuyên 

ngành Trung ương đề nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 133/2018/NĐ-CP. Tính đến ngày 21/11/2022, Bộ đã nhận được 

văn bản của 48/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và 03/09 Hội Văn học 

nghệ thuật chuyên ngành Trung ương (Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Điện 

ảnh Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam). 

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn qua 02 đợt xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm (2016, 2021) và ý 

kiến của các địa phương, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương 

khi tổng kết thi hành Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 
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133/2018/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, kiến nghị một số 

nội dung khi xây dựng Nghị định thay thế như sau: 

 

 

1. Về đối tượng xét tặng  

Nghiên cứu đề xuất đối tượng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật của từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật 

chuyên ngành cho sát và phù hợp hơn. 

2. Về tiêu chuẩn xét tặng 

Tiếp tục rà soát, tiếp thu và hoàn thiện tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật đã được quy định 

tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP. 

3. Về trình tự xét tặng tại Hội đồng các cấp 

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hơn trình tự xét tặng tại các cấp Hội đồng đã 

được quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định Cơ quan thường trực Hội đồng cấp cơ sở được 

sử dụng con dấu của Cơ quan thường trực Hội đồng trong thực hiện một số hoạt 

động của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. 

4. Trình tự, thủ tục về hồ sơ 

- Bổ sung những quy định về chủ sở hữu, quyền tác giả, quyền liên quan để 

có căn cứ giải quyết những nội dung liên quan đến vấn đề đồng tác giả. 

- Sửa đổi quy định về người đại diện làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải 

thưởng cho tác phẩm, cụm tác phẩm của tác giả đã mất. 

- Bổ sung quy định đối tượng là người nước ngoài thì gửi hồ sơ về các Hội 

Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương. 

5. Về các biểu mẫu 

- Rà soát và hoàn thiện hơn về các biểu mẫu của Phụ lục Nghị định số  

90/2014/NĐ-CP. 

- Tờ khai tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh” hoặc “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ 

thuật bổ sung mục: Số định danh cá nhân/Căn cước công dân (thay cho mục số 

CMTND) và Hộ chiếu (đối với tác giả là người nước ngoài). 
 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP tại 02 khu vực: 

Phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra) tổ chức ngày 28/11/2022 tại Hà Nội; 

phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào), tổ chức ngày 08/12/2022 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, qua thực tiễn 02 đợt xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật (năm 2016 và 2021) cũng như qua rà soát, tiếp thu ý kiến trao đổi của các 

đại biểu, chuyên gia chuyên ngành và ý kiến của các địa phương, các Hội Văn 

học nghệ thuật chuyên ngành trung ương tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị 

định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch dự thảo Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thay thế Nghị định số 

90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP, xây dựng những quy định 

mới, phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 bổ sung và 

hoàn thiện những quy định hiện hành quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP 

và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP, để công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được triển khai thực 

hiện hiệu quả, phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay, kịp thời ghi nhận và 

tôn vinh các tác giả có tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị, có 

sức lan toả sâu rộng đối với toàn xã hội, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây 

dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, đóng góp vào 

thành tựu chung của nền văn học, nghệ thuật nước nhà, góp phần động viên, 

khích lệ lớp trẻ say mê lao động sáng tạo nghệ thuật, tạo ra nhiều công trình, tác 

phẩm có giá trị lớn đối với đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp phát triển đất 

nước. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Chính phủ/. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ;                                                                              

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, TCCB, MT (10).        

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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